CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Mã học phần: 31
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ;  (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)                
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Môn học được giảng dạy vào năm học thứ 2 của ngành học Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp.
· Tính chất: Là môn học chuyên ngành trong chương trình học ngành Bảo trì thống thiết bị công nghiệp.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Sinh viên có kiến thức cơ bản về lập quy trình sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng từng chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận trong các máy công cụ, máy điện, động cơ điện. 

· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng đề ra, lựa chọn phương án sửa chữa, có khả năng vận dụng những công cụ bảo trì và bảo dưỡng thiết bị cơ điện đã được học vào công việc của mình sau này. Sinh viên có khả năng làm việc độc lập và viết báo cáo khoa học.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, phải hoàn thành nội dung học tập do Giảng viên hướng dẫn yêu cầu.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4
	CHƯƠNG 1. ÔN TẬP KIẾN THỨC VÀ GIAO BÀI TẬP

1.1 Hệ thống lại kiến thức kiểm tra và tháo lắp các chi tiết máy

1.2 Quy trình bảo trì, bảo dưỡng một chi tiết máy điển hình

1.3 GV giao đề tài cho SV 

CHƯƠNG 2. KIỂM TRA TIẾN ĐỘ

CHƯƠNG 3. KIỂM TRA TIẾN ĐỘ

CHƯƠNG 4. DUYỆT THUYẾT MINH
	12

12

12

9
	
	12

12

12

9
	

	Tổng cộng
	45
	
	45
	


2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG 1. ÔN TẬP KIẾN THỨC VÀ GIAO BÀI TẬP 
Thời gian: 12 giờ
-  Mục tiêu: Hệ thống lại được những khái niệm cơ bản về bảo trì, bảo dưỡng các chi tiết máy điển hình

- Nội dung: 


1.1 Hệ thống lại kiến thức kiểm tra và tháo lắp các chi tiết máy


1.2 Quy trình bảo trì, bảo dưỡng một chi tiết máy điển hình


1.3 GV giao đề tài cho 

CHƯƠNG 2. KIỂM TRA TIẾN ĐỘ




Thời gian: 12 giờ
- Mục tiêu: Hoàn thiện đúng tiến độ đề tài được giao theo yêu cầu của GV

- Nội dung chương: Theo yêu cầu của GV hướng dẫn


CHƯƠNG 3. KIỂM TRA TIẾN ĐỘ




Thời gian: 12 giờ
- Mục tiêu: Hoàn thiện đúng tiến độ đề tài được giao theo yêu cầu của GV

- Nội dung chương: Theo yêu cầu của GV hướng dẫn

CHƯƠNG 4. DUYỆT THUYẾT MINH



Thời gian: 9 giờ
- Mục tiêu: Hoàn thiện toàn bộ đề tài được giao theo yêu cầu của GV

- Nội dung chương: GV hướng dẫn duyệt thuyết minh của SV

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết, Xưởng thực hành cơ điện

2. Trang thiết bị máy móc: Các loại động cơ điện, máy điện, máy công cụ thông dụng

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu môn Bảo trì thiết bị cơ điện

4. Các điều kiện khác: Slide bài giảng, hình vẽ minh họa...

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Hiểu và trình bày được các khái niệm cơ bản về bảo trì và bảo dưỡng thiết bị cơ điện

- Kỹ năng: Có các kỹ năng sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hợp lý

- Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập

2. Phương pháp: 


- SV thực hiện đề tài được giao

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:  áp dụng cho đào tạo chương trình cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Sử dụng phương pháp diễn giải, thuyết trình có kèm các ví dụ minh họa.

- Đối với người học: Cần đi học đầy đủ, lắng nghe sự hướng dẫn của GV.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Sử dụng và sửa chữa máy điện, Trần Thế Kiệt, NXB KHKT, 2002.

[2] Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí – Dương Bình Nam, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần:   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Mã học phần: 32
Thời gian thực hiện học phần:  270 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Môn học được giảng dạy vào năm học cuối của các ngành học Công nghệ chế tạo máy, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Bảo trì hệ thống thiết bị cơ điện, Cắt gọt kim loại, Công nghệ cơ khí

· Tính chất: Là môn học thực tập cuối khóa trong chương trình của các ngành học Công nghệ chế tạo máy, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Bảo trì hệ thống thiết bị cơ điện, Cắt gọt kim loại, Công nghệ cơ khí

· Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Sinh viên có kiến thức về kỷ luật lao động và an toàn lao động trong sản xuất. Có kiến thức nền tảng về một công việc cụ thể trong xưởng sản xuất thực tế.

· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức đã học tại vào sản xuất thông qua việc chủ động thực hiện các công việc để nâng cao kỹ năng trong môi trường sản xuất cụ thể của ngành học
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình sản xuất.
II. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
2

3

4

5

6

7
	Bài 1. Kỷ luật, an toàn lao động trong sản xuất.
Bài 2. Tổ chức sản xuất xưởng thực tập

Bài 3. Tìm hiểu công việc hàng ngày của nhân viên kỹ thuật trong xưởng sản xuất
Bài 4. Tổ chức sắp xếp nơi làm việc của nhân viên kỹ thuật
Bài 5. Tính hợp tác trong sản xuất

Bài 6. Thực hiện công việc của người nhân viên kỹ thuật

Bài 7. Viết báo cáo thực tập
	20
10

10

10

10

205

5
	
	20
10

10

10

10

205

5
	

	Tổng cộng
	270
	
	270
	


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1. Kỷ luật, an toàn lao động trong sản xuất 


Thời gian: 20 giờ
- Mục tiêu: 

+ Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc và kỹ thuật sử dụng các thiết bị phòng chống cháy, nổ, phương tiện cứu thương tại xưởng thực tập

+ Thực hiện đúng quy định về chế độ bảo hộ lao động; phòng chống cháy, nổ, kỷ luật lao động tại xưởng thực tập;

        
+ Ký cam kết thực hiện những quy định của xưởng thực tập.



+ Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Bài 2. Tổ chức sản xuất xưởng thực tập 



Thời gian: 10 giờ
 Mục tiêu: Mô tả được cách thức tổ chức sản xuất của phân xưởng nơi thực tập.
Bài 3. Tìm hiểu công việc hàng ngày của nhân viên kỹ thuật trong xưởng sản xuất




Thời gian: 10 giờ
- Mục tiêu: Mô tả các công việc của người lao động tại nơi thực tập.
Bài 4. Tổ chức sắp xếp nơi làm việc của nhân viên kỹ thuật










Thời gian: 10 giờ
- Mục tiêu: Mô tả cách thức tổ chức, sắp xếp vị trí làm việc của người lao động tại nơi thực tập.
Bài 5. Tính hợp tác trong sản xuất 




Thời gian: 10 giờ

- Mục tiêu: Mô tả mối quan hệ giữa bộ phận làm việc của người lao động kỹ thuật với các bộ phận liên quan tại nơi thực tập.

Bài 6. Thực hiện các công việc của nhân viên kỹ thuật 

Thời gian:175 giờ                                                                                                    
Mục tiêu: 

        - Sử dụng thiết bị, vận hành hệ thống sản xuất.

        - Hiểu rõ cấu trúc, nguyên lý hoạt động của hệ thống.

        - Khắc phục các lỗi của các phần tử cơ khí, cơ điện trong hệ thống sản xuất.

Bài 7. Viết báo cáo thực tập 






Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:  Viết được báo cáo hoàn chỉnh sau khi kết thúc khóa thực tập.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Nhà xưởng sản xuất thực tế

2. Trang thiết bị máy móc: Máy móc, công cụ sản xuất

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu quan đến Thực tập tốt nghiệp

4. Các điều kiện khác: Slide bài giảng, hình vẽ minh họa...

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các quy trình vận hành, sử dụng thiết bị trong xưởng sản xuất

- Kỹ năng: Có các kỹ năng vận hành, sử dụng thiết bị hợp lý, an toàn.

- Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập

2. Phương pháp: 


- Thực hiện các bài kiểm tra tay nghề tại xưởng  và viết báo cáo cuối khóa học

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Sau khi sinh viên đã học hết các môn học và các mô đun đào tạo nghề thì cơ sở đào tạo liên hệ với các nhà máy, các cơ sở sản xuất để cho sinh viên thực tập.

- Có thể chia nhiều nhóm nhỏ giao về các tổ sản xuất của nhà máy có thợ cả hoặc quản đốc phân xưởng phụ trách hướng dẫn và kiểm tra giám sát.

- Hàng ngày hoặc hàng tuần cơ sở đào tạo cử giáo viên đến nơi sinh viên thực tập để nắm tình hình và giúp đỡ sinh viên hoàn thành công việc thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tìm hiểu công việc sản xuất của các nhà máy

- Thực tập nâng cao kỹ năng nghề 

4. Tài liệu tham khảo:

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

